
LÊ NHO MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN SCMT 17B

CHÍNH TRỊ 2
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5.94.07.59.004/08/98BảoNguyễn Văn04691710981

6.46.06.58.028/10/98DuyLê Khánh04691711002

5.53.07.510.030/06/98DuyPhan Ngọc Trường04691711023

0.00.00.00.012/06/98DuyPhạm Trần Quốc04691711034

7.57.07.510.005/12/98DươngLê Nguyễn Thái04691711055

5.03.06.59.026/08/98DươngLê Văn04691711066

6.35.07.010.004/03/98ĐạtNguyễn Vũ Thành04691711077

7.57.08.08.016/01/97ĐạtTrần Thành04691711088

7.68.06.510.004/11/99ĐứcPhạm Quí04691711119

7.17.06.510.012/09/99HàoLê Nhật046917111210

7.07.07.07.008/04/98HàoNguyễn Anh046917111411

5.04.06.06.011/08/1999HiếuNguyễn Trung046917111612

7.68.07.08.029/06/97HoàngVũ Minh046917111913

7.27.07.09.021/09/99HuyHuỳnh Nhã046917112114

5.03.06.59.020/08/99HưngHuỳnh Thái046917112615

6.56.06.59.027/11/99KhảiTrần Quang046917112716

7.07.06.59.023/03/99KiệtNguyễn Quốc046917113017

6.46.06.58.004/11/99LinhHuỳnh Ngọc Duy046917113318

6.46.06.58.012/05/99LinhNguyễn Duy046917113419

6.46.06.58.027/06/97LộcNguyễn Thành046917113720

5.05.05.05.021/07/99MinhLê Hoàng046917113921

4.93.06.58.006/06/99MinhLê Quốc046917114022

6.46.06.58.022/06/99NamLê Thành046917114323

5.33.07.010.005/03/99NamNguyễn Lê Hoài046917114424

5.03.06.59.027/05/98NhậtNguyễn Hồng046917114825

5.54.06.59.028/03/99PhátNguyễn Tấn046917115126

6.87.06.09.018/09/98QuangĐặng Minh046917115327

7.27.07.57.016/07/99SangNguyễn Ngọc Thanh046917115628

6.56.06.59.024/02/98SơnLê Trường046917115829

5.95.06.58.015/10/97TâyLê Phương046917116130

6.46.06.58.006/10/99TấnNguyễn Ngọc046917116231

4.73.06.08.020/08/99ThắngHồ Như046917116332

5.95.06.58.018/01/98ThịnhDương Đức046917116433
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7.07.06.59.026/11/93ThịnhNguyễn Tiến046917116534

5.03.06.59.018/04/99ThốngNguyễn Nhật Minh046917116635

5.03.07.07.008/10/98TínTrần Thành046917117236

7.38.06.57.006/02/97TôngĐoàn Nguyên046917117437

6.36.06.57.029/05/98TrọngHuỳnh Phi046917117638

3.21.05.55.007/01/98TrườngNguyễn Thanh046917118039

6.16.06.07.002/11/97TuấnHồ Đăng Anh046917118140

3.10.06.55.029/10/99TuấnHuỳnh Lâm Minh046917118241

3.41.06.05.022/12/97TúHuỳnh Thanh046917118342

7.27.07.09.028/06/99VănHà Ngọc046917118643

H.Ghép -
CÐNSCMT16A6.25.07.09.029/12/98HoànLê Danh046916102744

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ NHO MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 09 tháng 06 năm 2019

4(9.1%)2(4.5%)13(29.5%)13(29.5%)12(27.3%)0(0%)0(0%)44(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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